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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS MIỀN NAM

NGUỒN CUNG (ĐẠI DIỆN LÀ LƯỢNG TIN ĐĂNG) GIẢM ĐỀU TRONG Q1/2021 TRONG KHI MỨC ĐỘ 
QUAN TÂM TĂNG CAO Ở MỘT SỐ KHU VỰC MIỀN NAM NHƯ LONG AN, ĐỒNG NAI
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25% (QoQ)

8% (QoQ)

HÀ NỘI

25% (QoQ)

5% (QoQ)

TP.HCM

10% (QoQ)
17% (QoQ)

KHÁNH HÒA

19% (QoQ)

19% (QoQ)

ĐỒNG NAI

10% (QoQ)
32% (QoQ)

ĐÀ NẴNG

15% (QoQ)

36% (QoQ)

HÒA BÌNH

23% (QoQ)

21% (QoQ)

LONG AN

29% (QoQ)

3% (QoQ)

BÌNH DƯƠNG

10% (QoQ)

30% (QoQ)

QUẢNG NAM

13% (QoQ)
8% (QoQ)

HẢI PHÒNG

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với Q42020

19% (QoQ)

3% (QoQ)

LÂM ĐỒNG



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS MIỀN NAM

MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA CÁC KHU VỰC XUNG QUANH TP.HCM TĂNG MẠNH TRONG Q1/2021, ĐÁNG 
KỂ NHẤT LÀ CÁC HUYỆN/KHU VỰC CẦN GIỜ, NHƠN TRẠCH, NHÀ BÈ, CỦ CHI, DẦU TIẾNG (TÂY NINH)
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TP.HCM

BIÊN HÒA

DẦU TIẾNG

TÂN UYÊN

CỦ CHI

LONG THÀNH

CẦN GIỜ

NHƠN TRẠCH

NHÀ BÈ

BÌNH CHÁNH

Cách TP.HCM 20 km

Cách TP.HCM 50 km

MỨC ĐỘ QUAN TÂM

32% (QoQ)

36% (QoQ)

7% (QoQ)

17% (QoQ)

12% (QoQ)

35% (QoQ)

25% (QoQ)

22% (QoQ)

81% (QoQ)

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS MIỀN NAM

GIÁ RAO BÁN ĐẤT NỀN TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ KHU VỰC CŨNG TĂNG THEO MỨC 
ĐỘ QUAN TÂM
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TP.HCM

BIÊN HÒA

DẦU TIẾNG

TÂN UYÊN

CẦN GIỜ

NHƠN TRẠCH

NHÀ BÈ

Cách TP.HCM 20 km

Cách TP.HCM 50 km

16% (QoQ)

7% (QoQ)

16% (QoQ)

15% (QoQ)

16% (QoQ)

23% (QoQ)

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước

TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ RAO BÁN ĐẤT



THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS BÌNH DƯƠNG

BÌNH DƯƠNG CÓ TỶ SUẤT DI CƯ THUẦN CAO NHẤT CẢ NƯỚC 
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GDP năm 2020

6.91%

Tỷ suất di cư thuần

200% từ 2009-2019

(cao nhất Việt Nam)

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước.
Nguồn dữ liệu di cư: Báo cáo dân số và nhà ở (2019), Tổng cục thống kê

Tỷ lệ có nhà ở kiên cố của người di cư và không di cư toàn Việt Nam
Đơn vị: %

6%

94%

KHÔNG DI CƯ DI CƯ

Thuê mượn nhà của nhà nước, tư nhân

Có nhà riêng của họ

44%

56%



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS BÌNH DƯƠNG

FDI VÀO BÌNH DƯƠNG TĂNG GẦN 3 LẦN TRONG Q1/2021

8

Tăng trưởng FDI tại Bình Dương
Đơn vị: triệu USD

92.2

267.1

0

100

200

300

Q1/2020 Q1/2021

189%

Gần 50 KCN và cụm CN

KCN Bàu Bàng
(2000 ha)

KCN VSIP II-A
(1008 ha)

KCN Mỹ Phước 3
(987 ha)

KCN Nam Tân Uyên
(620 ha)

Một số KCN nổi bật



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS BÌNH DƯƠNG

MỨC ĐỘ QUAN TÂM TỚI BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG TĂNG BẬT LÊN SAU MỖI 
ĐỢT COVID-19
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Mức độ quan tâm thị trường Bình Dương theo tuần

24,055

173,092

117,125

158,898

110,754

23,498

180,406
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TẾT COVID-19 
LẦN 1

COVID-19 
LẦN 2

COVID-19 
LẦN 3 & TẾT

620%

36%

668%



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS BÌNH DƯƠNG

MỨC ĐỘ QUAN TÂM TĂNG Ở HẦU HẾT CÁC KHU VỰC, TRONG ĐÓ ĐÁNG KỂ NHẤT LÀ KHU 
VỰC BÀU BÀNG VÀ TẬP TRUNG TĂNG VÀO LOẠI HÌNH NHÀ RIÊNG
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Thuận An

Thủ Dầu Một

Dĩ An

Tân Uyên

Bến Cát

Bàu Bàng

Bắc Tân Uyên

Phú Giáo

Q1/2021 Q4/2020

Đất thổ cư

Đất nền dự án

Nhà riêng

Chung cư

Nhà mặt phố

Biệt thự liền kề

Opal Boulevard Bcons Plaza

Mức độ quan tâm các khu vực tại Bình Dương
Đơn vị: index

Mức độ quan tâm theo loại hình BĐS
Đơn vị: index

Các dự án có mức độ quan tâm nổi bật trong Q1/2021 

Lotus Apartment

15%

*Ghi chú: so sánh Q4/2020 với Q1/2021

30%



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS BÌNH DƯƠNG

MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA CÁC KHU VỰC XUNG QUANH TP.HCM TĂNG MẠNH TRONG 
Q1/2021, ĐẶC BIỆT LÀ TP. DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Quận 1
TP.HCM

Vòng tròn bán kính 20 km

MỨC ĐỘ QUAN TÂM

Dĩ An

Thủ Dầu Một

Quận 1

4% (QoQ)Thuận An

0% (QoQ)

Quận 12

4% (QoQ)

Hóc Môn

8% (QoQ)



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS BÌNH DƯƠNG

MỨC ĐỘ TĂNG GIÁ CŨNG ĐI THEO MỨC ĐỘ QUAN TÂM VÀ GIÁ RAO BÁN ĐẤT 
TRUNG BÌNH TẠI TP. DĨ AN TĂNG 21% SO VỚI Q4/2020

Quận 1
TP.HCM

Vòng tròn bán kính 20 km

Dĩ An

Thủ Dầu Một

Quận 1

21% (QoQ)

Quận 12

29% (QoQ)

Hóc Môn

39% (QoQ)

MỨC ĐỘ TĂNG GIÁ RAO BÁN ĐẤT



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS BÌNH DƯƠNG

GIÁ CHUNG CƯ TẠI BÌNH DƯƠNG TIỆM CẬN HÀ NỘI, TRONG KHI GIÁ ĐẤT NỀN 
THẤP HƠN NHIỀU SO VỚI HÀ NỘI VÀ TP.HCM

13

Hà Nội TP.HCM

Tốc độ tăng giá

(so với Q4/2020)

Giá rao bán

Q1/2021
30 

Triệu VND/m2

1.2%

42 

Triệu VND/m2

2.6%

Diện tích rao bán

trung bình Q1/2021 92 m2 83 m2

Chung cư

Đất nền Tốc độ tăng giá

(so với Q4/2020)

Giá rao bán

Q1/2021
50-55

Triệu VND/m2

3,9%

31 -55

Triệu VND/m2

11,8%

Diện tích rao bán

trung bình Q1/2021 81 m2 194 m2

BÌNH DƯƠNG

27 

Triệu VND/m2

3.6%

55 m2

13 - 25

Triệu VND/m2

11,8%

100- 400 m2

Đất nền



THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ

NGOÀI TP.HCM, CÁC CHUNG CƯ MIỀN NAM CHỦ YẾU TẬP TRUNG Ở BÌNH DƯƠNG VÀ BÀ 
RỊA – VŨNG TÀU
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80 Dự án 
chung cư

31.3 Triệu VND/m2

Giá rao bán
trung bình

BÌNH DƯƠNG

BÀ RỊA VŨNG TÀU



Quận 1, TP.HCM
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51

63

69 69
67

64

80

85
83

2019/Q1 2019/Q3 2020/Q1 2020/Q3 2021/Q1

Số lượng dự án chung cư tại Bình Dương tăng
Đơn vị: dự án

THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ

DỰ ÁN CHUNG CƯ TẠI BÌNH DƯƠNG TẬP TRUNG CHỦ YẾU TRONG BÁN KÍNH 20KM 
KỂ TỪ TRUNG TÂM TP.HCM
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27
triệu VND/m2

Giá rao bán trung bình

20 
km

40
km

Giá rao bán

Vị trí và giá rao bán trung bình



THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ

GIÁ RAO BÁN TRUNG BÌNH CỦA CHUNG CƯ TẠI BÌNH DƯƠNG TĂNG ĐỀU
TRONG 2 NĂM VỪA QUA

21.31

22.54
22.86

23.85

25.64
25.09

25.79
26.09

27.02

28.27 
28.79 

29.10 29.13 29.30 29.41 29.44 
29.88 

30.24 

20

22

24

26

28

30

32

2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1

Bình Dương Hà Nội 

Giá rao bán trung bình chung cư tại Bình Dương
Đơn vị: triệu VND/m2



THỊ TRƯỜNG DỰ ÁN THẤP TẦNG

TỔNG QUAN DỰ ÁN THẤP TẦNG KHU VỰC MIỀN NAM
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37 Dự án 
Biệt thự, liền kề

43 triệu VND/m2

Giá rao bán

BÌNH DƯƠNG

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

LONG AN

ĐỒNG NAI



THỊ TRƯỜNG DỰ ÁN THẤP TẦNG

TỔNG QUAN DỰ ÁN BIỆT THỰ, LIỀN KỀ KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
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45 Dự án 
biệt thự, liền kề

40 triệu VND/m2

Giá rao bán



THỊ TRƯỜNG ĐẤT NỀN

MỨC ĐỘ QUAN TÂM ĐẤT NỀN TẠI BÌNH DƯƠNG CÓ XU HƯỚNG TĂNG TẠI TẤT 
CẢ CÁC KHU VỰC
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Mức độ quan tâm đất thổ cư các quận/huyện tại Bình Dương
Đơn vị: index

Thủ Dầu Một Tân Uyên Thuận An Bến Cát Dĩ An Bàu Bàng Phú Giáo Bắc Tân Uyên

Q4/2020 Q1/2021

23%

MỨC ĐỘ QUAN TÂM



THỊ TRƯỜNG ĐẤT NỀN

MẶT BẰNG GIÁ RAO BÁN ĐẤT NỀN CÓ SỰ GIA TĂNG ĐÁNG KỂ TRONG Q1/2021
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Biến động giá rao bán trung bình tại các quận/huyện tại Bình Dương
Đơn vị: triệu VND/m2
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Bắc Tân Uyên Bàu Bàng Bến Cát Dĩ An Phú Giáo Tân Uyên Thủ Dầu Một Thuận An

Q4/2020 Q1/2021

19%

29%
103%

21%

GIÁ RAO BÁN ĐẤT



Thank you!


